	SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT SƠN TÂY

(Đề thi gồm 4 trang)
	ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (Lần 2)

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học

Thời gian làm bài: 50 phút

        



Họ, tên thí sinh:  ………………………………….. Số báo danh:  ………………………..
        Cho nguyên tử khối của H =1; P =31; O =16; Na =23; Ba =137; Fe =56; Cl = 35,5; Ag = 108; N =14;

 S = 32; C =12; K = 39; Al = 27; Cu = 64; Mg=24; He=4; Ca =40; Zn=65 (u).

Câu 41: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/lít, thu được 2 lít dung dịch X. Cho 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch Ba(OH)2 (dư), sau khi kết thúc các phản ứng thu được 15,76 gam kết tủa. Mặt khác, trộn 2 lít dung dịch X với 1 lít dung dịch CaCl2 0,15M rồi đun sôi đến cạn thì thu được x gam chất rắn khan. Giá trị của x là

A. 31,49.
B. 14,00.
C. 27,07.
D. 32,73.
Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 0,150 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 11,925 mol O2 và thu được 7,850 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 197,250 gam X (xúc tác Ni, t0 ), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 215,250.
B. 143,500.
C. 209,550.
D. 142,900.
Câu 43: Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử là C2H4O2, tác dụng lần lượt với Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3. Số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 3.
B. 5.
C. 7.
D. 6.

Câu 44: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch natri aluminat.           

(b) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2.            

(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.                                

(e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.                       

(g) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(h) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(k) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 dư.

Ở điều kiện thường, số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng là

A. 6.
B. 7.
C. 4.
D. 5.
Câu 45: Thạch cao nung có thể kết hợp với nước tạo thành thạch cao sống và khi đông cứng thì giãn nở thể tích, do vậy thạch cao rất ăn khuôn. Thạch cao nung thường được dùng để đúc tượng, đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng trang trí nội thất, làm phấn viết, bó bột khi gẫy xương.... Công thức hóa học của thạch cao nung là

A. CaSO4. 2H2O.
B. CaSO4. H2O.
C. CaSO4. 3H2O.
D. CaSO4.
Câu 46: Trong công nghiệp, Al​ được điều chế từ phản ứng điện phân nóng chảy hỗn hợp Al2O3 và criolit với các điện cực làm bằng than chì. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Criolit được sử dụng nhằm mục đích làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.
B. Trong quá trình điện phân, anot bằng than chì bị đốt cháy tạo thành các oxit của cacbon .
C. Sản phẩm sinh ra trong quá trình điện phân chỉ có nhôm và khí oxi.
D. Quá trình điện phân thu được Al ở dạng lỏng và nặng hơn so với hỗn hợp Al2O3 và criolit.
Câu 47: Hỗn hợp E gồm các chất X(C4H12O4N2), Y (C3H12O3N2), Z (CH6O3N2), đipeptit Gly-Ala và tripeptit Gly-Ala-Glu, trong đó X là muối của axit hai chức, Y và Z đều là muối của axit vô cơ. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch chứa NaOH 1,5M và KOH 1M  đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 90,2 gam muối và 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí F. Tỉ khối của F so với H2 là 14. Giá trị của m là

A. 68,8.
B. 65,2.
C. 67,0.
D. 67,6.

Câu 48: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. CrO3.
B. Ca(HCO3)2.
C. Al(OH)3.
D. Al2O3.
Câu 49: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây đúng?
A. X có ba đồng phân cấu tạo.
B. T và Z  hơn kém nhau hai nguyên tử cacbon.
C. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1:2.
D. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
Câu 50: Cho dãy các chất: glucozơ, anilin, metyl acrylat, saccarozơ, tinh bột, phenol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 51: Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Hòa tan X, Y trong dung dịch HCl loãng, dư, thu được V1 lít khí. 

Thí nghiệm 2: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaNO3 loãng, dư, thu được V2 lít khí. 

Thí nghiệm 3: Hòa tan X, Y trong dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được V3 lít khí.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; V2 < V1 ; V1 = V3; các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hai chất X, Y lần lượt là
A. FeCO3, NaHCO3.
B. FeCO3, NaHSO4.
C. FeCl2, NaHCO3.
D. CaCO3, NaHSO4.
Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → sobitol. Các hợp chất hữu cơ X, Y lần lượt là

A. tinh bột, glucozơ.
B. xenlulozơ, glucozơ.
C. xenlulozơ, fructozơ.
D. saccarozơ, glucozơ.
Câu 53: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 11,60 gam bột Fe3O4 nung nóng thu được hỗn hợp khí X. Dẫn toàn bộ X vào 100 ml Ba(OH)2 1,50M, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 19,70.
B. 9,85.
C. 10,00.
D. 39,40.

Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở)  thu được 0,3 mol CO2 và 0,0375 mol N2. Công thức phân tử của X là

A. C4H11N.
B. C4H9N.
C. C2H7N.
D. C2H5N.

Câu 55: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

A. Saccarozơ.
B. Xenlulozơ.
C. Glucozơ.
D. Tinh bột.

Câu 56: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung nóng NH4HCO3.

(b) Cho miếng nhôm vào dung dịch NaOH loãng.

(c) Cho sắt vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

(d) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl.

(g) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch KHSO4.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm có chất khí tạo ra là

A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 57: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức (MX < MY); T là este ba chức, mạch hở được tạo bởi X, Y với glixerol. Cho 11,53 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T và glixerol (với số mol của X bằng 8 lần số mol của T) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp F gồm hai muối có tỉ lệ mol 1 : 3 và 1,84 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn F cần vừa đủ 0,225 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 0,2 mol CO2. Phần trăm khối lượng của T trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 25,25.
B. 35,08.
C. 26,15.
D. 29,04.

Câu 58: Chất nào sau đây khi tác dụng với Fe thu được muối sắt (III)?

A. I2.
B. S.
C. H2SO4 loãng.
D. Cl2.

Câu 59: Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. 

(b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. 

(c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, to ) thu được tripanmitin. 

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố .

(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

(d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa) xảy ra hiện tượng đông tụ protein.

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 60: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 .                     


(b) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Cu vào dung dịch  Fe2(SO4)3.                 


(d) Cho hợp kim Cu-Ag vào dung dịch MgCl2.    

(e) Để đồ vật bằng thép phủ sơn rất kín ngoài không khí ẩm.

(f) Cho một miếng gang vào nước vôi trong.       

(g) Vỏ tàu biển bằng thép được gắn miếng Zn ở phần ngập trong nước biển.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 61: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr, SiO2, Al, Cr2O3, FeCl3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng là

A. 2.
B. 6.
C. 8.
D. 4.

Câu 62: Thủy phân este mạch hở X có công thức phân tử C5H10O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 4.
B. 1.
C. 5.
D. 3.

Câu 63: Cho 13,160 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,680 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là

A. 9,525.
B. 6,350.
C. 18,485.
D. 18,900.

Câu 64: Pin năng lượng mặt trời hay pin mặt trời hay pin quang điện (solar panel) bao gồm nhiều tế bào quang điện (solar cells), chúng là phần tử bán dẫn có chứa trên bề mặt một số lượng lớn các cảm biến ánh sáng thực hiện biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện. Vật liệu chủ yếu chế tạo pin mặt trời là

A. Than chì.
B. Than hoạt tính.
C. Silic tinh thể.
D. Silic vô định hình.

Câu 65: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H2SO4 đặc nguội?

A. Al.
B. Cu.
C. Fe.
D. Cr.

Câu 66: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Al.
B. Ag.
C. Fe.
D. Cu.

Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 2,688 lít khí O2 (đktc), thu được 0,2 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 80 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,68.
B. 2,88.
C. 4,48.
D. 4,28.

Câu 68: Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức cấu tạo thu gọn của benzyl axetat là

A. CH3COOC6H5.
B. C2H5COOC2H5.
C. CH3COOCH3.
D. CH3COOCH2C6H5.

Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở (có số nguyên tử C<5) cần vừa đủ 0,33 mol O2 và thu được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó có 0,28 mol CO2. Mặt khác, dẫn 2,67 gam hỗn hợp X qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 30,24.
B. 18,72.
C. 37,80.
D. 23,10.

Câu 70: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây:
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Giá trị của a là

A. 2,24.
B. 6,72.
C. 3,36.
D. 1,12.

Câu 71: Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch chất X thấy có hiện tượng sủi bọt khí. Chất X là chất nào trong các chất sau đây?

A. NaHCO3.
B. NaOH.
C. NH4Cl.
D. BaCl2.

Câu 72: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,025 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 1,176 lít (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hoà tan được tối đa 1,02 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là

A. 4704.
B. 3860.
C. 4825.
D. 4950.

Câu 73: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polietilen được điều chế từ phản ứng trùng hợp CH2=CH2.

B. Cao su dùng để sản xuất lốp xe, chất dẻo, chất dẫn điện.

C. PVC được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa...

D. Poli(metyl metacrylat) làm kính máy bay, ô tô, đồ dân dụng, răng giả.

Câu 74: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 150 ml dung dịch Y và 0,168 lít khí H2 (đktc). Trộn 150 ml dung dịch Y với 100 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,15M được 250 ml dung dịch có pH = 2. Giá trị của m là

A. 1,40.
B. 2,80.
C. 2,60.
D. 1,20.

Câu 75: Phương trình ion thu gọn: Ca2+ + CO32- ( CaCO3 là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây? 

        1. CaCl2 + Na2CO3 
                        2.Ca(OH)2 + CO2                        3. CaO + CO2


        4. Ca(HCO3)2 + NaOH                      5. Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3             6. Ca(OH)2 + K2CO3

A. 1; 4; 5.
B. 1; 2; 3.
C. 1; 5; 6.
D. 3; 4; 6.
Câu 76: Dung dịch Ala – Ala – Gly – Val phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. KNO3.
B. NaCl.
C. KOH.
D. NaNO3.

Câu 77: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 17,20 gam hỗn hợp X  gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 3,36 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,85 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 58,73 gam muối và 2,24 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

A. 13.
B. 15.
C. 16.
D. 14.

Câu 78: Cho mô hình thí nghiệm:

[image: image2.wmf]
Cho các phát biểu sau:


(a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ.


(b) Bông tẩm CuSO4 khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm cháy.


(c) Ống nghiệm được lắp hơi chúc xuống để oxi bên ngoài dễ vào nhằm đốt cháy chất hữu cơ.


(d) Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2 và khí CO.


(e) Chất được sử dụng để oxi hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO.


(f) Có thể sử dụng mô hình trên để xác định nitơ trong hợp chất hữu cơ.

  (g) Thí nghiệm trên có thể xác định định tính oxi trong hợp chất hữu cơ.

Số phát biểu đúng là

A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.

Câu 79: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua?

A. Fe.
B. Zn.
C. Al.
D. Na.

Câu 80: Cho 3,00 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men rượu. Biết rằng khối lượng ancol bị hao hụt là 10% và khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,80 g/ml. Thể tích dung dịch ancol 40o thu được là

A. 1,38 lít.
B. 3,45 lít.
C. 6,45 lít.
D. 6,90 lít.

-------------------Hết------------------

(Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên của giám thị:.........................................................  Chữ  ký của giám thị:...........................................
	TRƯỜNG THPT SƠN TÂY
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Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học




	Câu hỏi
	Mã đề thi

	
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318

	41
	A
	C
	D
	D
	D
	D
	B
	A

	42
	A
	A
	D
	A
	A
	B
	A
	C

	43
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	C

	44
	A
	C
	A
	C
	A
	D
	A
	B

	45
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	B
	C

	46
	C
	D
	C
	D
	C
	C
	D
	A

	47
	D
	B
	A
	A
	B
	B
	D
	A

	48
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	B

	49
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	D

	50
	C
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	C

	51
	D
	C
	B
	B
	B
	B
	D
	B

	52
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	A

	53
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	A

	54
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	B

	55
	C
	B
	C
	C
	C
	A
	C
	A

	56
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	A

	57
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	D

	58
	D
	B
	D
	A
	D
	C
	B
	C

	59
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	D
	B

	60
	B
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	A

	61
	D
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	D

	62
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	B

	63
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	D

	64
	C
	A
	C
	C
	A
	A
	D
	B

	65
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	B
	D

	66
	B
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	B

	67
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	C
	B

	68
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	A
	A

	69
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	C
	C

	70
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	B
	D

	71
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	B
	D

	72
	B
	B
	D
	D
	D
	A
	A
	A

	73
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	D
	C

	74
	A
	A
	A
	D
	B
	B
	C
	C

	75
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	C
	D

	76
	C
	D
	D
	D
	A
	C
	D
	C

	77
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	D

	78
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	D

	79
	D
	C
	B
	C
	C
	B
	D
	B

	80
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	B
	C
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